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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Tôn giáo Hộ khẩu thường trú Số ĐT Ghi chú

1 1406655 Nguyễn Phan Kiều Anh Nữ 06/11/1996 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

2 1407529 Phạm Thiên Anh Nam 19/03/1996 Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai  .

3 1407489 Phan Thanh Tuấn Anh Nam 04/12/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

4 1407304 Vũ Hoàng Anh Nam 31/08/1995 Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang.

5 1407630 Trần Minh Bảo Nam 24/12/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

6 1407374 Vũ Bá Chiến Nam 06/08/1995 Huyện  Ia Pa, Tỉnh Gia Lai  .

7 1407281 Nguyễn Phi Đạt Nam 16/12/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

8 1407347 Đào Minh Đoàn Nam 30/10/1996 .

9 1408080 Phạm Thái Duy Nam 04/01/1996 Huyện Định Quán , Tỉnh Đồng Nai  .

10 1407673 Nguyễn Xuân Hà Nam 06/03/1993 .

11 1407895 Lê Sơn Hải Nam 25/11/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

12 1407353 Phan Trung Hậu Nam 01/01/1996 Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai  .

13 1407835 Vũ Minh Hiếu Nam 03/08/1995 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

14 1407632 Hoàng Văn Hòa Nam 16/06/1996 Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh  .

15 1407687 Nguyễn Thành Huy Nam 16/04/1995 Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.

16 1408000 Nguyễn Đăng Khoa Nam 05/10/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

17 1407513 Trịnh Viết Ký Nam 21/05/1996 .

18 1407438 Tằng Kịt Nhật Minh Nam 15/11/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

19 1407556 Trần Lê Hoàng Đức CôngMinh Nam 16/09/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

20 1407766 Đặng Bắc Nam Nam 25/06/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

21 1407483 Nguyễn Chí Nam Nam 12/12/1996 .

22 1407475 Nguyễn Hoài Nam Nam 18/11/1996 Huyện Dăk Mil, Tỉnh Đăk Nông.

23 1407724 Nguyễn Hoàng Nam Nam 08/10/1995 Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long  .

24 1407886 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 13/09/1995 Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh  .

25 1408024 Trần Minh Nhật Nam 19/03/1996 .

26 1407313 Bùi Đình Hồng Phúc Nam 17/06/1996 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

27 1407518 Lê Chí Phúc Nam 07/12/1995 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

28 1407309 Trần Minh Ngọc Phúc Nam 02/01/1996 Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .
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29 1407568 Nguyễn Bình Phương Nam 21/08/1996 Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .

30 1408082 Bùi Duy Quân Nam 19/10/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

31 1407660 Trần Hồng Quân Nam 04/10/1994 Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai  .

32 1407888 Đào Văn Quí Nam 10/02/1996 Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai  .

33 1408164 Nguyễn Hữu Quyền Nam 07/02/1990 .

34 1407566 Lỷ Minh Sơn Nam 18/08/1995 Huyện Định Quán , Tỉnh Đồng Nai  .

35 1407516 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 10/10/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

36 1407820 Lê Minh Tân Nam 25/08/1996 Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai  .

37 1407726 Đỗ Văn Thắng Nam 15/11/1995 Huyện Krông Pắc , Tỉnh Đắk Lắk.

38 1407671 Lê Thành Nam 09/08/1996 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

39 1407760 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/02/1996 .

40 1407384 Bùi Quang Thiên Nam 19/10/1996 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

41 1407485 Nguyễn Ngọc Thông Nam 01/11/1991 Huyện Thống Nhất , Tỉnh Đồng Nai  .

42 1407479 Lỷ A Thống Nam 09/09/1996 .

43 1407323 Nguyễn Văn Thủy Nam 16/04/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

44 1408067 Lê Văn Tiến Nam 05/03/1996 .

45 1407144 Nguyễn Hoàng Quốc Tiến Nam 02/02/1996 Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận  .

46 1407803 Trần Quốc Toản Nam 08/07/1994 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

47 1407759 Lương Thành Trung Nam 30/09/1995 .

48 1407563 Đồng Sĩ Trường Nam 09/01/1996 Huyện Định Quán , Tỉnh Đồng Nai  .

49 1408210 Nguyễn Văn Trường Nam 20/11/1992 Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh  . 01638648387

50 1408172 Nguyễn Xuân Trường Nam 19/03/1995 .

51 1407351 Nguyễn Thái Minh Tuấn Nam 25/10/1991 .

52 1408070 Đỗ Quốc Việt Nam 25/10/1996 Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai  .

53 1407670 Nguyễn Thành Vinh Nam 10/04/1996 Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định  .

54 1407657 Nguyễn Hoàng Thiên Vũ Nam 16/10/1996 Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .
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